
Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Mã lớp: LU012025

Stt Họ tên Tên Số ĐT Ghi chú Ký tên

1 Hoàng Thái An An 091***742

2 Trần Việt Anh Anh 038***559

3 Nguyễn Thị Hồng Anh Anh 091***788 CK Dầu khí

4 Hoàng Việt Anh Anh 093***626

5 Hoàng Thị Phương Anh Anh 377***87 80% học phí

6 Vũ Ngọc Nhật Anh Anh 948***06

7 Lê Hoàng Anh Anh 938***88

8 Nguyễn Quỳnh Chi Chi 078***769

9 Phạm Linh Chi Chi 942***85

10 Nguyễn Thị Chinh Chinh 094***085  

11 Vũ Thành Chương Chương 817***91

12 Đinh Thị Dung Dung 097***393

13 Nguyễn Thi Kim Dung Dung 948***45

14 Trần Trí Dũng Dũng

15 Nguyễn Minh Trung Dũng Dũng 345***23 80% học phí

16 Nguyễn Sỹ Dũng

17 Nguyễn Trung Dũng Dũng 946***92

18 Trần Thị Duyên Duyên KB

19 Đinh Thanh Dương Dương 326***03

20 Nguyễn Hiếu Dương Dương 987***93

21 Nguyễn Thị Thuy Dương Dương 386***65 80% học phí

22 Nguyễn Hồng Đức Đức 090***0005

23 Nguyễn Trường Giang Giang 983***46

24 Bùi Xuân Giới Giới 913***39

25 Nguyễn Văn Việt Hà Hà 088***333

26 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Hạnh 096***756

27 Trương Thị Bích Hạnh Hạnh 983***96

28 Hà Thúy Hằng Hằng 096***141

29 Nguyễn Thị Thu Hằng Hằng 038***668

30 Phạm Đức Hiền Hiền CK ViNa

31 Ngô Quang Hiệp Hiệp 097***789 CK Quốc Gia

32 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Hoa 090***368

33 Trịnh Công Hoa Hoa 098***670

34 Bùi Thị Hoa Hoa 039***933

35 Phạm Hồng Hoa Hoa 982***27

36 Phạm Thị Thu Hoài Hoài 082***715

37 Lê Thị Hoài Hoài 974***08
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38 Nguyễn Việt Hoàng Hoàng Rồng việt

39 Lê Duy Hùng Hùng 090***091

40 Nguyễn Mạnh Hùng Hùng 989***99

41 Dương Ngọc Huy Huy 097***797

42 Lê Gia Huy Huy 978***73

43 Nguyễn Trần Ngọc Huyền Huyền 038***412

44 Nguyễn Thanh Huyền Huyền 979***96

45 Dương Ngọc Huyền Huyền 852***36

46 Dương Thị Huyền Huyền 339***11

47 Nguyễn Thị Thanh Hương Hương 094***115

48 Đào Thu Hương Hương 097***609

49 Nguyễn Thị Hồng Hương Hương KB

50 Trần Vinh Khang Khang 098***024

51 Nguyễn Như Khanh Khanh Everest

52 Bùi Công Khanh Khanh 917***89

53 Trần Duy Khánh Khánh 098***783

54 Trần Thị Mai Lan Lan 392***60

55 Nguyễn Ngọc Lâm Lâm 989***25

56 Vũ Thị Liên Liên 034***625

57 Nguyễn Phước Linh Linh KB

58 Nguyễn Diệu Linh Linh 038***7

59 Trịnh Thị Thùy Linh Linh

60 Lại Duy Linh Linh 090***666

61 Hoàng Nguyễn Nhật Linh Linh 097***789 CK Quốc Gia

62 Đỗ Ngọc Linh Linh 936***67

63 Phạm Gia Long Long 033***287

64 Phạm Vũ Long Long CK Bảo việt

65 Lê Tuấn Long Long 985***21

66 Lưu Khánh Ly Ly 078***186

67 Dương Khánh Ly Ly

68 Vũ Hải Ly Ly 979***88

69 Nguyễn Ngọc Mai Mai 034***046

70 Đinh Tuyết Mai Mai 979***99

71 Vũ Ngọc Minh Minh 096***686

72 Phạm Trà My My 096***698

73 Lê Trà My My CK Bảo việt

74 Nguyễn Khánh Nam Nam 091***150 Pinetree

75 Lê Hải Nam Nam 964***34

76 Ngô Quang Nam Nam 918***60

77 Trần Thanh Nga Nga 096***415

78 Đinh Thúy Nga Nga 988***85

79 Vũ Thị Minh Ngọc Ngọc 091***250 Vietcap

80 Đặng Ngọc Thục Nhi Nhi 090***640



81 Nguyễn Quốc Phi Phi 098***350 DNSE

82 Nguyễn Minh Phúc Phúc 963***86

83 Hà Bích Phương Phương 038***857

84 Đoàn Minh Phương Phương 096***991

85 Lê Quỳnh Phương Phương 988***67

86 Đào Minh Quang Quang 034***626 Vietcap

87 Nguyễn Anh Quân Quân 326***03

88 Trương Văn Quân Quân 868***99

89 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Quỳnh KB

90 Phạm Thúy Quỳnh Quỳnh 090***684

91 Phan Thúy Quỳnh Quỳnh 091***913

92 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Quỳnh CK Bảo việt

93 Lê Hồng Sơn Sơn 038***699

94 Tạ Thanh Sơn Sơn 986***62

95 Trần Ngọc Sơn Sơn 963***63

96 Nguyễn Chí Tâm Tâm 382***68

97 Trần Hạnh Tâm Tâm 353***84

98 Nguyễn Văn Tình Tinh 090***199

99 Nguyễn Anh Tú Tú 355***58

100 Trịnh Anh Tuấn Tuấn 039***300

101 Trần Minh Tuấn Tuấn

102 Vương Minh Tuấn Tuấn 094***996

103 Đào Văn Tuấn Tuấn 968***13

104 Đào Hoàng Tùng Tùng 904***11

105 Nguyễn Văn Tuyên Tuyên 097***222

106 Đỗ Danh Thái Thái 098***062

107 Ngô Thu Thái Thái 978***55

108 Trần Trọng Thanh Thanh 086***989

109 Nguyễn Lê Thanh Thanh

110 Bùi Vũ Thanh Thanh 091***662

111 Nguyễn Văn Thanh Thanh 978***31

112 Nguyễn Ngọc Thành Thành 368***76 80% học phí

113 Nguyễn Tiến Thành Thành 979***46

114 Nguyễn Huyền Thảo Thảo 097***303

115 Đỗ Thị Phương Thảo Thảo KB

116 Nguyễn Hải Thăng Thăng 098***333

117 Đào Văn Thắng Thắng 833***33

118 Lê Khắc Thế Thế 094***089

119 Ngyễn Thị Thủy Thủy

120 Hoàng Thị Thúy Thương Thương 038***362

121 Nguyễn Thu Trang Trang 035***659

122 Nguyễn Linh Trang Trang VCBS

123 Vũ Đức Trung Trung 093***889



124 Phan Thanh Vinh Vinh 913***99

125 Trần Vũ Vũ 036***577

126 Leê Thị Hải Yến Yến 904***30

127 Sheng Zhang Zhang 055***073
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